
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐD BT KT1 KT2 KT3 QT Ghi chú

1 2121110382 Đỗ Tuấn Anh CCQ2111E 10.0 8.3 7.0 9.0 6.5 7.9

2 2121110143 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

3 2120110107 Nguyễn Xuân Cảnh CCQ2011D 10.0 7.3 5.3 9.0 7.3 7.5

4 2120110179 Hứa Thị Chén CCQ2011F 10.0 7.3 4.0 7.0 6.8 6.6

5 2118110178 Võ Sĩ Cường CCQ1811C 8.3 7.0 5.3 8.0 5.3 6.5

6 2119110177 Võ Duy Đạt CCQ1911F 7.5 6.0 6.5 7.5 6.0 6.7

7 2121110367 Lâm Tấn Đạt CCQ2111I 8.3 9.3 6.5 3.8 Thiếu bài KT

8 2120110180 Châu Thị Kim Duyên CCQ2011F 10.0 8.3 5.5 6.5 6.5 6.9

9 2120220004 Nguyễn Lê Ngọc Hải CCQ2022A 9.2 8.3 6.5 5.0 5.5 6.4

10 2121110175 Lê Minh Hoàng CCQ2111E 10.0 8.0 2.5 7.0 6.5 6.3

11 2121110141 Phạm Đức Hùng CCQ2111E 9.2 7.5 4.0 5.0 7.3 6.1

12 2119110012 Phạm Tấn Huy CCQ1911A 9.2 8.0 2.0 4.0 6.0 5.1

13 2119110143 Lê Đình Khang CCQ1911E 10.0 8.5 3.8 9.5 9.3 7.9

14 2120110118 Đặng Minh Khôi CCQ2011D 0.8 0.1 Bỏ học

15 2119180056 Nguyễn Trung Kiên CCQ1911B 10.0 8.0 7.3 1.0 7.8 6.3

16 2120220014 Lê Thị Mỹ Linh CCQ2022A 10.0 8.8 6.0 8.0 8.8 8.0

17 2119110295 Ngô Gia Lộc CCQ1911I 9.2 8.3 4.0 8.5 7.5 7.2

18 2121110179 Bá Quang Luân CCQ2111F 9.2 9.3 4.5 9.5 7.5 7.7

19 2119110080 Cao Tấn Lực CCQ1911C 9.2 8.0 2.0 6.0 4.5 5.3

20 2120110122 Huỳnh Ngọc Mạnh CCQ2011D 7.5 7.8 6.5 4.5 6.8 6.3

21 2120110152 Đỗ Hữu Minh CCQ2011E 9.2 6.5 4.0 8.0 6.0 6.5

22 2119110255 Hồ Minh Nghĩa CCQ1911H 10.0 7.5 4.0 3.0 8.3 6.0

23 2120220008 Cao Văn Nhàn CCQ2022A 9.2 7.0 7.3 9.8 8.5 8.4

24 2121110166 Lê Văn Phi CCQ2111E 8.3 7.0 7.0 8.0 7.3 7.5

25 2119110053 Lê Anh Quốc CCQ1911B 10.0 7.0 3.5 8.0 2.8 5.7

26 2121110207 Hoàng Trọng Quốc CCQ2111F 0.0 0.0 Bỏ học

27 2120030166 Phạm Văn Quỳnh CCQ2011F 10.0 10.0 7.0 9.8 8.5 8.8

28 2121110146 Nguyễn Đại Hồng Sơn CCQ2111E 9.2 7.8 6.5 9.0 7.5 7.9

29 2119110025 Lê Vũ Tài CCQ1911A 8.3 7.0 5.5 4.0 7.0 6.0

30 2119110267 Võ Văn Thuận CCQ1911H 10.0 8.0 2.5 4.5 8.3 6.1

31 2121110144 Đồng Nguyễn Hoài Thương CCQ2111E 2.5 8.0 1.3 Thiếu bài KT

32 2119110028 Tô Văn Tích CCQ1911A 7.5 6.0 5.5 4.0 7.0 5.8

33 2121110200 Hà Ngọc Tiến CCQ2111F 10.0 8.0 4.0 9.0 6.8 7.2

34 2119110061 Nguyễn Quốc Toàn CCQ1911B 10.0 7.0 3.8 5.5 6.8 6.1

35 2119110064 Võ Huỳnh Phát Triệu CCQ1911B 10.0 7.0 6.0 8.5 6.0 7.3
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Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐD BT KT1 KT2 KT3 QT Ghi chú

36 2119110127 Nguyễn Thị Văn Trọng CCQ1911D 10.0 8.0 3.3 9.5 6.5 7.1

37 2121110148 Trịnh Quốc Trung CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

38 2119110032 Phạm Đình Tường CCQ1911A 9.2 9.0 6.8 0.0 7.0 5.7

39 2121110154 Nguyễn Thị Thúy Vi CCQ2111E 10.0 8.8 6.5 9.0 7.8 8.2

40 2118110331 Cao Quốc Vinh CCQ1811D 10.0 8.0 6.8 4.8 8.8 7.3

41 2121110328 Nguyễn Văn Vinh CCQ2111J 10.0 8.3 4.5 9.5 7.3 7.6

42 2120220011 Đào Tăng Trường Vũ CCQ2022A 10.0 8.8 7.3 6.5 8.3 7.8

43 2121110336 Nguyễn Thế Vỹ CCQ2111J 8.3 8.0 5.0 5.3 7.0 6.4


